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Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, 

các doanh nghiệp ở nước ta đã đi vào thực hiện hạch toán độc lập đảm bảo 

nguyên tác tự trang trải và có lãi. Chính điều này các doanh nghiệp phải từng 

bước nâng cao công tác quản lý, tăng cường hạch toán kinh tế nội bộ, thực hiện 

triệt để công tác tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh. 

Do đó vấn đề chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh là thường xuyên 

được đặt ra đối với tất cả các đơn vị kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. 

Nếu như trước đây, trong cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung, 

tổ chức hạch toán chi phí, doanh thu và kết qủa ở các đơn vị kinh tế được Nhà 

nước "lo" cho hầu như toàn bộ: kinh doanh có lãi thì đơn vị được hưởng còn 

thua lỗ thì Nhà nước chịu. Nhưng sang cơ chế quản lý kinh tế mới" cơ chế vận 

hành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN là cơ chế 

thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và 

các công cụ quản lý khác" thì việc tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và kết quả 

sản xuất kinh doanh trở nên vô cùng quan trọng. Vì trong cơ chế quản lý đó, các 

đơn vị kinh tế có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, quan hệ bình đẳng, 

cạnh tranh hợp pháp, hợp tác và liên doanh tự nguyện: Thị trường có vai trò 

hướng dẫn các đơn vị kinh tế, lựa chọn lĩnh vực hoạt động và phản ánh tổ chức 

sản xuất kinh doanh có hiệu quả hay không hiệu quả. 

Đơn vị kinh tế nào tổ chức tốt các nghiệp vụ về chi phí đã bỏ ra, xác định 

đúng đắn doanh thu và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là có ý 

nghĩa kinh tế to lớn, giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp có những quyết 

định đúng đắn trong kinh doanh để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất với chi phí 

thấp nhất. Ngược lại, nếu công ty nào không xác định và không làm tốt ba chỉ 

tiêu này sẽ dẫn đến tình trạng gặp nhiều khó khăn trong hoạt đông kinh doanh 

của mình, cuối cùng dễ lâm vào tình trạng "phá sản". Trên thực tế nền kinh tế 

quốc dân đã và đang cho thấy rõ điều đó. 



 

– QT1003K  2 

 

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên nên em đã ch : 

"

. 

NỘI DUNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP BAO GỒM: 

Chương 1: doanh th

. 

Chương 2:  Thực trạng , chi phí 

. 

Chương 3:  hoàn thiện  doanh thu

. 

Với kiến thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết về Công ty còn hạn chế nên 

chắc chắn bài viết của em không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy em mong nhận 

được sự góp ý, trao đổi kiến thức của các thầy cô giáo và các anh chị kế toán của 

Công ty nhằm giúp khoá luận của em được hoàn thiện hơn. 
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CHƢƠNG

. 

 

1.1 . Tổng quan về . 

1.1.1 . 

1.1.1.1.Khái niệm 

. 

Để hiểu được thế nào là doanh thu và phương pháp hạch toán doanh thu thì 

trước hết chúng ta phải hiểu được những thuật ngữ dung trong quá trình hạch 

toán doanh thu. 

 

. 

 :

doanh . 



. 



.

-
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. 

 :

. 



. 



. 



. 

 Thu nhập khác: Là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt 

động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. 

 Giá trị hợp lý: Là giá trị tài sản có thể trao đổi hoặc giá trị một khoản nợ 

được thanh toán một cách tự nguyện giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong sự 

trao đổi ngang giá. 



. 

: 



. 



. 

. 

1.1.1.2. Phân loại doanh thu 
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. 

au đây: 

 . 

 

. 

. 

V

. 

 . 

. 

. 

. 

phân chia doanh th

. 

 : 
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ngh

sau đây: 

. 

. 

. 

 : 

. 

. 

1.1.2. . 

1.1.2.1.Khái niệm 
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. 

1.1.2.2.Phân loại chi phí 

 –

. 

 n

. 

 

. 

 

. 

 : 
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: 

-

. 

- . 

- . 

-

. 

- . 

 :

. 

: 

-

). 

- . 

- . 

- . 

- . 

 : 

-

. 

-

. 

-

. 
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1  . 

 

. 

 

kinh doanh. 

 

. 

 

-

. 

kinh doanh. 

: 
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, 

. 

kinh doanh . 

. 

kinh doanh. 

 

. 

: 

-

. 
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-

. 

-

. 

 dịch vụ, doanh thu hoạt động 

tài chính và thu nhập khác. 

1.3.1 . 

1.3.1 . 

Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ 

thu được. 

Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh 

nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp 

lý của các khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau khi trừ (-) các khoản chiết 

khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán 

bị trả lại. 

Đối với các khoản tiền hoặc tương đương tiền không được nhận ngay thì 

doanh thu được xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của các khoản sẽ 

thu được trong tương lai về giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu theo 

tỷ lệ lãi suất hiện hành. Giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu có thể 

nhỏ hơn giá trị danh nghĩa sẽ thu được trong tương lai. 

Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ 

tương tự về bản chất và giá trị thì việc trao đổi đó không được coi là một giao 

dịch tạo ra doanh thu. 

Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ 

khác không tương tự thì việc trao đổi đó được coi là một giao dịch tạo ra doanh 

thu. Trường hợp này doanh thu được xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa 
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hoặc dịch vụ nhận về, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền 

trả thêm hoặc thu thêm. Khi không xác định được giá trị hợp lý của hàng hóa 

hoặc dịch vụ nhận về thì doanh thu được xác định bằng giá trị hợp lý của hàng 

hóa hoặc dịch vụ đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương 

đương tiền trả thêm hoặc thu thêm. 

1.3.1.2 . 

do : 

 . 

sau: 

-

quy

. 

-

.  

- . 

-

. 

- . 

 . 
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Doanh 

: 

- . 

- . 

- 

. 

-

. 

. 

Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ thực hiện trong nhiều kỳ kế toán 

thì việc xác định doanh thu của dịch vụ trong từng kỳ thường được thực hiện 

theo phương pháp tỷ lệ hoàn thành. Theo phương pháp này, doanh thu được ghi 

nhận trong kỳ kế toán được xác định theo tỷ lệ phần công việc đã hoàn thành. 

Doanh thu cung cấp dịch vụ chỉ được ghi nhận khi đảm bảo là doanh 

nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch. Khi không thể thu hồi được khoản 

doanh thu đã ghi nhận thì phải hạch toán vào chi phí mà không được ghi giảm 

doanh thu. Khi không chắc chắn thu hồi được một khoản mà trước đó đã ghi vào 

doanh thu (Nợ phải thu khó đòi) thì phải lập dự phòng nợ phải thu khó đòi mà 

không ghi giảm doanh thu. Khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định thực sự là 

không đòi được thì được bù đắp bằng nguồn dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

 . 
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 Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được 

chia của doanh nghiệp được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện 

sau: 

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia được 

ghi nhận trên cơ sở: 

-Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ. 

-Tiền bản quyền được ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng. 

- Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền 

nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc 

góp vốn. 



. 

1.3.1  

 - Khi hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phải tuân thủ theo 

một số nguyên tắc nhất định để đảm bảo các khoản doanh thu được ghi nhận 

đúng và hợp lý. 

 - Doanh thu và chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế phát sinh 

phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp và phải theo năm tài 

chính. 

 - Doanh thu chỉ được hạch toán khi khối lượng các sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ được xác định là tiêu thụ trong kỳ. 

 - Doanh thu bán hàng ( kể cả bán hàng nội bộ ) phải được theo dõi cụ thể 

và riêng biệt theo từng loại hình kinh doanh. Trong từng loại doanh thu lại được 

chi tiết theo từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ … nhằm phục vụ cho việc 
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xác định đầy đủ, chính xác kết quả kinh doanh trong kỳ theo yêu cầu quản lý tài 

chính và lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

 - Giá trị của khoản doanh thu được ghi nhận thực hiện theo nguyên tắc sau: 

 + Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương 

pháp khấu trừ, doanh thu được ghi nhận là giá bán chưa có thuế GTGT. 

 + Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế 

GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu là tổng 

giá thanh toán. 

 + Đối với những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế 

TTĐB hoặc thuế xuất khẩu thì doanh thu là tổng giá thanh toán. 

 + Những doanh nghiệp nhận gia công vật tư hàng hoá thì phản ánh vào 

doanh thu số tiền gia công thực tế được hưởng không bao gồm giá trị vật tư, 

hàng hóa nhận gia công. 

 + Đối với hàng hóa nhận đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá 

hưởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu phần hoa hồng được hưởng. 

 + Trường hợp bán hàng theo phương pháp trả chậm trả góp thì doanh thu 

được ghi nhận theo giá bán trả tiền ngay, còn phần lãi tính trên khoản phải trả 

nhưng trả chậm được ghi nhận vào doanh thu hoạt độ  chính. 

 

. 

 

. 
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( 911 ). 
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1.3.2. Q  

1.3.2  

 

: 

 . 

-

). 

- . 

- t kho. 

- . 

 . 

 

 . 

 

. 

1.3.2  

 

511        “ 

. 
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-
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-

. 

-

9 -

doanh. 

-

. 

TK này không có số dư cuối kỳ. 

- 

. –

6 2: 

 – :

. 
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 + Tài khoản 5118 – Doanh thu khác. 

- 

.  

- 

. 

- : 
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 + 
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 , tha . 
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. 



. 

1.3.2  

 

doanh thu. 

 

:                                                                                                                                           
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. 

         333                                                                          511,512                                                                             111,112,131,136,…  

                                           B                               

                                              ). 

                                       (đ ) 

 

         521,531,532 

                                        ,                                                        Đv  

                                                                                              ( ) 

        . 

                          

                                                                                  

 

                                           911                                                          333(33311) 

                                                               , k/c  

                                                           

        

  

. 

                

sinh 
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Sơ đồ 1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

      515  
     3331  111,112,131,331 

 (5) (1) 

 

                911 3387 

                                           (6)                                                      (2) 

   

                                                                                                                                121,221,222 

                                                                                                      (3) 

                                                      

                                                                                                                                       413 

                                                                                                      (4) 

 

 

(1)Thu nhập hoạt động tài chính, nhận được thông báo lãi chứng khoán, lãi do 

bán ngoại tệ, chứng khoán được hưởng. 

(2) Phân bổ dần lãi do bán hàng trả chậm, lãi nhận trước. 

(3) Thu nhập về lợi nhuận được bổ sung vốn góp liên doanh, lãi do vay, lãi kinh 

doanh chứng khoán, bổ sung mua chứng khoán. 

(4) Kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái trong kỳ và đánh giá lại cuối kỳ (sau 

khi đã bù trừ). 

(5) Xác định thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp đối với hoạt 

động tài chính (nếu có). 

(6) Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh 

doanh. 
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Sơ đồ 1.3. Kế toán thu nhập khác 

                             711  

        333(3331)  111,112,131,.. 

 

                      Số thuế GTGT phải nộp  thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ  

 Theo phương pháp trực tiếp 

                    của số thu nhập khác                        333(3331) 

 (nếu có) 

     331,338 

               911 

                                                    Các khoản nợ phải trả không xác định được 

                    Cuối kỳ, kết chuyển các khoản        chủ nợ, quyết định xoá ghi vào thu nhập khác 

                   Thu nhập khác phát sinh  

                     trong kỳ                                                                                                    338,334 

                                                    Tiền phạt khấu trừ vào tiền ký cược, ký quỹ 

                                                                               của người ký cuợc, ký quỹ 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                   111,112 

                                                       Khi thu được các khoản nợ khó đòi đã xoá sổ 

                                                                           Thu tiền bảo hiểm công ty BH bồi thường 

                               Thu tiền phạt KHdo vi phạm hợp đồng 

                 Các khoản tiền thưởng của KH lien quan đến  

               bán hàng, cung cấp dịch vụ không tính trong 

                doanh thu 

       

152,156,211 

       

                 Được tài trợ, biếu, tặng vật tư hàng hoá, TSCĐ 

      

   352 

        

                Khi hết thời hạn bảo hành, nếu công trình không 

                Phải bảo hành hoặc số dự phòng phải trả về bảo 

                hành công trình xây lắp lớn hơn chi phí thực tế 

                  phát sinh phải hoán nhập 

                 111,112 

                                                        Các khoản hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu 

      Thuế TTĐB được tính vào thu nhập khác 
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Sơ đồ 1.4. Sơ đồ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 

            111,112,131        521,531,532      511,512  

 

(1)                                               (2) 
 

 

  3331 

 

 

(1) Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cho khách hàng và 

thanh toán cho người mua số tiền bán hàng bị trả lại. 

 (2) Cuối kỳ, kết chuyển các khoản giảm trừ sang TK 511 hoặc 512 để xác định 

doanh thu thuần. 

 

1.4.1. Phƣơng pháp tính trị giá vốn hàng bán 
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1.4.2. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu xuất kho. 

- Hoá đơn GTGT. 

- Phiếu chi. 
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1.4.3 . 
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Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. 
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TK  641- Chi phí bán hàng. 

Nợ Có 

-Tập hợp chi phí thực tế phát sinh 

trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. 

- Các khoản giảm trừ chi phí bán 

hàng phát sinh trong kỳ hạch toán. 

- Kết chuyển chi phí bán hàng vào 

tài khoản 911 để tính kết quả kinh 

doanh trong kỳ hoặc kết chuyển chi 

phí bán hàng vào tài khoản 142 “chi 

phí trả trước” để chờ phân bổ. 

- Tài khoản này có 7 tài khoản cấp 2: 

 +Tài khoản 6411 – Chi phí nhân viên: phản ánh các khoản phải trả cho 

nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, hàng 

hóa,... bao gồm tiền lương, tiền ăn giữa ca, tiền công và các khoản trích bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,... 

 + Tài khoản 6412 – Chi phí vật liệu, bao bì: phản ánh các chi phí vật liệu, 

bao bì xuất dungfcho việc giữ gìn, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ như chi 

phí vật liệu đóng gói sản phẩm, hàng hóa, chi phí vật liệu, nhiên liệu dùng cho 

bảo quản bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa trong quá trình tiêu thụ, vật 

liệu dùng cho sửa chữa, bảo quản tái sản cố định,...dùng cho bộ phận bán hàng. 

 + Tài khoản 6413 – Chi phí dụng cụ đồ dùng: phản ánh chi phí về công cụ, 

dụng cụ phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa như dụ cụ đo lường, 

phương tiện tính toán, phương tiện làm việc,... 

 + Tài khoản 6414 – Chi phí khấu hao tài sản cố định: phản ánh chi phí khấu 

hao tài sản cố định ở bộ phận bảo quản, bán hàng như nhà kho, cửa hàng, bến 

bãi, phương tiện bốc dỡ, vận chuyển, phương tiện tính toán đo lường, kiểm 

nghiệm chất lượng,... 

 + Tài khoản 6415 – Chi phí bảo hành: dùng để phản ánh khoản chi phí bảo 

hành sản phẩm, hàng hóa. Riêng chi phí sửa chữa và bảo hành công trình xây 
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lắp phản ánh ở tài khoản 627 “chi phí sản xuất chung” mà không phản ánh ở tài 

khoản này. 

 + Tài khoản 6417 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh các chi phí dịch 

vụ mua ngoài phục vụ cho bán hàng như chi phí thuê ngoài sửa chữa tài sản cố 

định phục vụ trực tiếp cho khâu bán hàng, tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bốc 

vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa đi bán, tiền trả hoa hồng cho đại lý bán 

hàng, cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu,.. 

 + Tài khoản 6418 – Chi phí bằng tiền khác: phản ánh các chi phí bằng tiền 

khác phát sinh trong khâu bán hàng ngoài các khoản chi phí đã kể trên như chi 

phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, quảng 

cáo, chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng... 

 Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiêp: dùng để phản ánh các 

chi phí quản lý chung của doanh nghiệp phát sinh trong một kỳ kế toán. 

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. 

TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Nợ Có 

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp 

thực tế pát sinh trong kỳ. 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả (chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số 

dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử 

dụng hết). 

- Dự phòng trợ cấp mất việc làm. 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó 

đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này 

nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước 

chưa sử dụng hết). 

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh 

nghiệp vào tài khoản 911 “ xác định 

kết quả kinh doanh ”. 

 

- Tài khoản 642 có 8 tài khoản cấp 2: 

 + Tài khoản 6421 – Chi phí nhân viên quản lý: phản ánh các khoản phải trả 

cho cán bộ nhân viên quản lý doanh nghiệp, như tiền lương, các khoản phụ cấp, 
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bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn của ban giám đóc, nhân viên 

quản lý ở các phòng, ban của doanh nghiệp. 

 + Tài khoản 6422 – Chi phí vật liệu quản lý: phản ánh chi phí vật liệu xuất 

dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp như văn phòng phẩm, vật liệu sử dụng 

cho việc sửa chữa tài sản cố định, công cụ, dụng cụ,.. 

 + Tài khoản 6423 – Chi phí đồ dùng văn phòng: phản ánh chi phí dụng cụ, 

đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý. 

 + Tài khoản 6424 – Chi phí khấu hao tài sản cố định: phản ánh chi phí khấu 

hao tài sản cố định dùng chung cho doanh nghiệp như: Nhà cửa làm việc của các 

phòng ban, kho tàng, vạt kiến trúc, phương tiện vận tải truyền dẫn, máy móc 

thiết bị quản lý dùng trên văn phòng,... 

 + Tài khoản 6425 – Thuế , phí và lệ phí: phản ánh chi phí về thuế, phí và lệ 

phí như: thuế môn bài, tiền thuê đất,...và các khoản phí, lệ phí khác. 

 + Tài khoản 6426 – Chi phí dự phòng: phản ánh các khoản dự phòng phải 

thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

 + Tài khoản 6427 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh các chi phí dịch 

vụ mua ngoài phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp, các khoản chi mua và sử 

dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sảng chế,.. (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản 

cố định) được tính theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh 

nghiệp, tiền thuê tài sản cố định, chi phí trả cho nhà thầu phụ. 

 + Tài khoản 6428 – Chi phí bằng tiền khác: phản ánh các chi phí khác 

thuộc quản lý chung của doanh nghiệp ngoài các chi phí đã kể trên như: chi phí 

hội nghị tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao đọng nữ,... 

 Tài khoản 635 – Chi phí tài chính: dùng để phản ánh những khoản chi 

phí hoạt động tài chính. 
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Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. 

TK 635 – Chi phí tài chính. 

Nợ Có 

- Chi phí lãi vay, lãi mua hàng trả chậm 

lãi thuê tài sản thuê tài chính. 

- Lỗ bán ngoại tệ. 

- Chiết khấu thanh toán người mua. 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán 

các khoản đầu tư. 

- Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối 

năm tài chính các khoản mục tiền tệ có 

gốc ngoại tệ của hoạt động của hoạt động 

kinh doanh (lỗ tỷ giá hối đoái chưa thực 

hiện). 

- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng 

khoán. 

- Kết chuyển hoặc phân bổ chênh lệch tỷ 

giá hối đoái của hoạt động đầu tư xây 

dựng cơ bản đã hoàn thành đầu tư vào chi 

phí tài chính. 

- Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư 

tài chính khác. 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư 

chứng khoán (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã trích lập năm trước chưa sử 

dụng hết). 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ 

chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để 

xác định kết quả kinh doanh. 

 

 Tài khoản 811 – Chi phí khác: dùng để phản ánh các khoản chi phí của 

các hoạt động ngoài sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. 

TK này không có số dư cuối kỳ. 

TK 811 – Chi phí khác. 

Nợ Có 

- Các khoản chi phí khác phát sinh. - Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ các 

khoản chi phí khác phát sinh trong 

kỳ vào tài khoản 911 “xác định kết 

quả kinh doanh”. 

 Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: dùng để phản ánh 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
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phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. 

TK 821 không có số dư cuối kỳ. 

TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Nợ Có 

- Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành phát sinh trong 

năm. 

-Thuế TNDN hiện hành của các năm 

trước phải nộp bổ sung. 

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát 

sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế 

thu nhập hoãn lại phải trả. 

- Ghi nhận chi phí thuế TNDN hoãn 

lại. 

- Kết chuyển chênh lệch giữa số 

phát sinh bên Có TK 8212 lớn hơn 

số phát sinh bên Nợ TK 8212 phát 

sinh trong kỳ vào bên có của TK 

911. 

- Số thuế TNDN hiện hành thực tế phải 

nộp trong năm. 

- Số thuế TNDN phải nộp được ghi 

giảm. 

- Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại 

và ghi nhận tài sản thuế TN hoãn lại. 

-Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại. 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi 

phí thuế TNDN hiện hành trong năm 

lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí 

thuế TNDN vào tài khoản 911 “ xác 

định kết quả kinh doanh ”. 

- Kết chuyển chênh lệch giữa số phát 

sinh bên Nợ TK 8212 lớn hơn số phát 

sinh bên Có TK 8212 phát sinh trong 

kỳ vào bên có của TK 911. 
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1.4.4 . 

1.5 . 
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 1.7 . 
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1.5. t . 

1.5.1. Một số chỉ tiêu xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

- Kết quả kinh doanh bao gồm: kết quả hoạt động kinh doanh thông 

thường và các hoạt động kinh doanh khác. 

- Kết quả hoạt động kinh doanh thông thường: là kết quả từ những hoạt 

động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp như hoạt động bán hàng, cung cấp dịch 

vụ, hoạt động tàu chính 
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1.5.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 

 Để phản ánh kết quả kinh doanh, kế toán sử dụng tài khoản 911 “xác định 

kết quả kinh doanh”. 
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1.5.3. Phƣơng pháp . 
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1.5.4 h. 

 Doanh thu

. 

 

. 

 

. 

1.6. Các hình thức kế toán trong doanh nghiệp 

 Hình thức kế toán là việc quy định mở những loại sổ sách kế toán nào đó 

để phản ánh các đối tuợng kế toán, kết chuyển của từng loại sổ, trình tự, phương 

pháp ghi sổ và mối quan hệ giữa các loại sổ. 

 Theo chế độ kế toán hiện hành có 5 hình thức kế toán được sử dụng như 

sau: 

- Hình thức kế toán chung. 

- Hình thức kế toán nhật ký – sổ cái. 

- Hình thức chứng từ ghi sổ. 

- Hình thức nhật ký – chứng từ. 

- Hình thức kế toán trên máy vi tính. 

 Quy trình hạch toán theo hình thức Nhật ký – Chứng từ như sau: 

- Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số liệu 

ghi trực tiếp vào các Nhật ký – Chứng từ hoặc bảng kê, sổ chi tiết có liên quan. 

- Đối với các loại chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh nhiều lần hoặc 

mang tính chất phân bổ, các chứng từ gốc trước hết được tập hợp và phân loại 
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trong các bảng phân bổ, sau đó lấy số liệu kết quả của bảng phân bổ ghi vào các 

Bảng kê và Nhật ký – Chứng từ có liên quan. 

- Đối với các Nhật ký– Chứng từ được ghi căn cứ vào Bảng kê, sổ chi tiết 

thì căn cứ vào sổ liệu tổng cộng của Bảng kê, sổ chi tiết cuối tháng chuyển số 

liệu vào Nhật ký – Chứng từ. 

- Cuối tháng khoá sổ, cộng số liệu trên các Nhật kí – Chứng từ, kiểm tra, 

đối chiếu các số liệu trên các Nhật ký – Chứng từ với các sổ, thẻ kế toán chi tiết, 

bảng tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các Nhật ký – 

Chứng từ ghi trực tiếp vào Sổ cái. 

- Đối với các chứng từ có liên quan đến các sổ, thẻ kế toán chi tiết thì 

được ghi trực tiếp vào các sổ, thẻ có liên quan. Cuối tháng, cộng các sổ hoặc thẻ 

kế toán chi tiết và căn cứ vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết để lập các Bảng tổng 

hợp chi tiết theo từng tài khoản để đối chiếu với sổ cái. 

- Số liệu tổng cộng ở Sổ cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong Nhật ký – 

Chứng từ, Bảng kê và các Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài 

chính. 

  Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ.  

- Tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của 

các tài khoản kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài 

khoản đối ứng Nợ. 

- Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình 

tự thời gian với việc hệ thống hóa các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế (theo tài 

khoản). 

- Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng 

một sổ kế toán và trong cùng một quá trình ghi chép. 

- Sử dụng các mẫu sổ in sẵn các quan hệ đối ứng tài khoản, chỉ tiêu quản lý 

kinh tế, tài chính và lập báo cáo tài chính. 

Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ gồm có các loại sổ kế toán sau: 

- Nhật ký chứng từ. 
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- Bảng kê. 

- Sổ cái. 

- Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết. 

1.9: – . 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

:  Ghi hàng ngày   

        Ghi cuối tháng    

    Đối chiếu, kiểm tra     

Chứng từ kế toán và các 

bảng phân bổ 

Bảng kê NHẬT KÝ CHỨNG 

TỪ 

Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết 

Sổ cái Bảng tổng hợp 

chi tiết 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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. 

. 

. 

 Công ty cổ phần thiết bị điện Nguyên Ngọc là một đơn vị kinh doanh trẻ 

đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 Tên giao dịch : Công ty cổ phần thiết bị điện Nguyên Ngọc. 

    Tên viết bằng tiếng nước ngoài : NguyenNgoc Equipment elictric . Co. Ltd. 

    Ngày thành lập : tháng 10 năm 2006. 

    Mã số thuế : 5700686136. 

    Điện thoại : (0333) 823579. 

    Địa chỉ : số 26, đường Cao Xanh, phường Cao Xanh,  thành phố Hạ Long , 

tỉnh Quảng Ninh. 

    Vốn điều lệ : 20.000.000.000. 

    Tuy mới thành lập nhưng nhờ có sự sắp xếp cơ cấu hợp lý mà công ty đã 

từng bước ổn định và đạt được những kết quả đáng mừng. Doanh thu liên tục 

tăng , bạn hàng được mở rộng , mạng lưới tiêu thụ phát triển , khách hàng ngày 

càng một đông hơn , đời sống cán bộ nhân viên trong công ty cũng được cải hiện 

đáng kể. 

ty. 
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CHỈ TIÊU NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 08/07 09/08 

DT bán hàng. 56.875.789.234 60.767.979.236 69.843.137.613 106,8% 114,93% 

CP kinh doanh 53.475.245.487 56.968.905.268 65.545.610.811 106,5% 115,06% 

LN trước thuế. 3.400.543.750 3.799.073.970 4.387.029.501 111,72% 115,47% 

Thu nhập bình 

quân 

(người/tháng) 

2.000.000 2.500.000 2.800.000               

 

115% 

 

 

112% 

 

. 

 Công ty cổ phần thiết bị điện Nguyên Ngọc  tham gia vào lĩnh vực kinh 

doanh hàng hóa dịch vụ trong đó ngành nghề kinh doanh chủ yếu là : 

+ Cung cấp vật tư, vật liệu điện công nghiệp và dân dựng. 

+ Sản xuất, khai thác, kinh doanh vật tư, vật liệu và thiết bị xây dựng. 

         + Kinh doanh vận tải và phụ gia trong xây dựng.  

 Công ty luôn coi chất lượng sản phẩm, dịch vụ là sự sống còn của Công ty. 

Để đảm bảo điều này, lãnh đạo Công ty đã đưa ra chính sách chất lượng , thể 

hiện sự cam kết luôn cung cấp các sản phẩm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. 

. 

: 
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- Hội đồng quản trị : là cơ quan quản lý cao nhất của công ty. Các thành 

viên hội đồng quản trị được các cổ đông bầu. Hội đồng quản trị đại diện cho các 

cổ đông trong công ty để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền 

lợi của Công ty. 

Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo Pháp luật của Công ty. 

- Ban giam đốc : là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và 

chịu tránh nhiệm trước hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm 

vụ được giao. 

- Phòng tổ chức hành chính : là cơ quan chuyên môn có chức năng tham 

mưu, giúp việc cho ban giám đốc trong công việc tổ chức văn thư, bảo hiểm lao 

động và công tác hành chính khác theo đúng quy định của Pháp luật, đúng quy 

định của Nhà nước. 

- Phòng nghiệp vụ kinh doanh : là cơ quan chuyên môn , có chức năng 

tham mưu giúp ban giám đốc và chịu tránh nhiệm trước giám đốc về tổ chức, 

Hội đồng quản trị 

Cửa hàng 

số 2. 

Ban giám đốc. 

Phòng hành chính. Phòng kinh doanh. Phòng tài vụ. 

Cửa hàng 

số 3. 

Cửa hàng 

số 4. 

Cửa hàng 

số 1. 

Cửa hàng 

số 5. 
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xây dựng thực hiện công tác kinh doanh của Công ty. Thực hiện việc cung ứng 

hàng hóa, xây dựng các hợp đồng mua bán , đại lý kí gửi hàng hóa , dịch vụ 

trong phạm vi Công ty. 

- Phòng kế toán tài vụ : quản lý tài chính, xây dựng các kế hoạch tài chính 

ngắn hạn, dài hạn ,  thực hiện công tác thống kê của công ty. 

. 

Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo hình thức tổ chức công tác 

kế toán phân tán. Theo mô hình này, phòng kế toán của Công ty gồm : 

+  1 kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp. 

+  2 kế toán viên. 

+  1 thủ quỹ. 

+  1 kế toán cửa hàng. 

. 

 

 

   

  

    

 

  

 

 

 

 

Thủ quỹ. Kế toán viên. 

Kế toán cửa hàng. 

   Kế toán trưởng kiêm 

kế toán tổng hợp. 
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 Chức năng nhiệm vụ của các thành viên trong bộ máy kế toán của Công 

ty được phân chia như sau : 

- Kế toán trưởng :  Giúp Giám đốc tổ chức , chỉ đạo thực hiện toàn bộ công 

tác tài chính của Công ty. Phối hợp với các Trưởng phòng, Trưởng ban chức 

năng khác để xây dự  thiện các định mức kinh tế và cải tiến phương 

pháp quản lý Công ty. Ký, duyệt các kế hoạch, quyết toán hàng tháng, hàng quý, 

hàng năm và chịu tránh nhiệm trước Giám đốc Công ty về số liệu có liên quan. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giám sát bộ phận kế toán dưới các đơn vị 

trực thuộc. 

- Kế toán viên : Có nhiệm vụ ghi chép phản ánh kip thời và chính xác tình 

hình kinh doanh của văn phòng Công ty. Theo dõi công nợ, đối chiếu thanh toán 

nội bộ, theo dõi, quản lý TSCĐ của Công ty, kế toán tiền lương, tính toán và 

phân bổ chính xác giá trị hao mòn của TSCĐ vào chi phí của từng đối tượng sử 

dụng 

- Thủ quỹ : Có nhiệm vụ chi tiền mặt khi có quyết định của lãnh đạo và thu 

tiền vốn vay của các đơn vị, theo dõi, ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính 

xác tình hình tăng giảm và số tiền còn tồn lại quỹ. Cung cấp thông tin kịp thời, 

chính xác cho kế toán trưởng để làm cơ sở cho việc kiểm soát, điều chỉnh vón 

bằng tiền, từ đó đưa ra những quyết định thích hợp cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh và quản lý tài chính của Công ty. 

- Kế toán cửa hàng : Thực hiện toàn bộ công việc kế toán phát sinh tại cửa 

hàng. Hàng tháng phải lập báo cáo kế toán để gửi về phòng kế toán. 

. 

. 

. 
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. 

. 

– . 

 

, doanh thu tài chính và thu nhập 

khác. 

 

 

–

. 

2.2.1.2. Q  

 :  

51 – . 

– . 

. 
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 : 

. 

   . 

 . 

 Sổ sách sử dụng: 

Bảng kê số 1,2. 

NKCT số 8. 

Sổ cái TK 511, 531. 

 :  

Hàng ngày từ các chứng từ gốc là hoá đơn GTGT (B 2.1

2.4). Cuối t

2.8). 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

8 

511,515 

 

131 

11 
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  : 01 GTGT-33LL 

  AA/2009B 

 22 12 năm 2009   25538 

. 

– – Qu . 

MST: 5700686136. 

. 

: Công ty TNHH Minh Đăng. 

– – . 

. 

MST: 570011203. 

STT 

 

h.    

A B C 1 2 3=1x2 

1   4.000 15.000 60.000.000 

2   400 8.000 3.200.000 

3      

:                   63.200.000 

:    :  6.320.000 

: 69.520.000 

. 
 

 

) 

 

) 

 

) 

 

).                                                                                                                                       
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12 

   

 

 

 
 

...... …. …. ….  …  

20/12/2009 25511 1 25.547.000 2.554.700 28.101.700  

21/12/2009 25524  7.547.600 754.760 8.302.360  

22/12/2009 25538 Công ty TNHH Minh Đăng 63.200.000 6.320.000 69.520.000  

25/12/2009 25549  12.520.600 1.252.060 13.772.660  

27/12/209 25567 12 35.125.140 3.512.514 38.637.654  

28/12/2009 25571 Công ty than Đông Dương 21.254.170 2.125.417 23.379.587  

       

 

 

12 
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–  

04b1 – DN 

15/2006/QĐ – BTC 

) 

1 

–  

12 năm 2009 

: 1.176.728.829  

 

NT 

 

 

 

 511 3331        ….. 

111 

…. …..  ……   ….. 

       

21/12/2009  7.547.600 754.760  8.302.360  

25/12/2009  12.520.600 1.252.060  13.772.660  

31/12/2009  589.859.353 58.985.935  648.845.288  

  907.245.245 90.724.525 ….. 1,228,602,113  

 

: 754.577.399 

 

2.3 1 
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–  

04b2 – DN 

15/2006/QĐ – BTC 

) 

2 

Ghi 112 – Tiền gửi ngân hàng 

12 năm 2009 

: 1.412.237.196 

 

NT 

 

 

112, gh  

 511 3331        ….. 

112 

…. …..  ……   ….. 

20/12/2009 1 25.547.000 2.554.700  28.101.700  

22/12/2009 Công ty TNHH Minh Đăng 63.200.000 6.320.000  69.520.000  

27/12/2009 Công 12 35.125.140 3.512.514  38.637.654  

28/12/2009 Công ty than Đông Dương 21.254.170 2.125.417  23.379.587  

  3.784.152.540 378.415.254  4.721.452.480  

 

                                                                                  : 385.447.004 

2.4. B 2 
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–  

 

05 – DN 

15/2006/QĐ – BTC 

20/3/200 ) 

 

511 
 

  

    

 

 

…… 8 9 10 11 12  

911  5.175.029.030 6.556.821.488 6.508.119.696 6.945.936.154 6.276.258.845 69.843.137.613 

        

        

  5.175.029.030 6.556.821.488 6.508.119.696 6.945.936.154 6.276.258.845 69.843.137.613 

  5.175.029.030 6.556.821.488 6.508.119.696 6.945.936.154 6.276.258.845 69.843.137.613 

        

        

        

 

2.5. 511 
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  : 

– . 

 : 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incombank 

Banch: 00221 NGCTQN 

 

31/12/2009) 

. 

31/12/2009 

: 

: 1.250.000 

. 
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–  

 
   

SH NT 111 112 

….  ….  ….  

BC 31/12 
 

1.250.000  1.250.000 

BC 31/12 
 

515.000  515.000 

     
1.932.575 

 

 

2. 515 
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–  

05 – DN 

15/2006/QĐ – BTC 

) 

 

515 
 

  

   

 

 
…. 8 9 10 11 12  

911 

 
 

2.293.057 

 

3.890.518 

 

4.941.240 

 

2.580.826 

 

1.932.575 

 

48.385.014 

 

        

        

        

  
2.293.057 

 

3.890.518 

 

4.941.240 

 

2.580.826 

 

1.932.575 

 

48.385.014 

 

  
2.293.057 

 

3.890.518 

 

4.941.240 

 

2.580.826 

 

1.932.575 

 

48.385.014 

 

        

        

        

 

515 
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2.2.2 . 

 

–

.  

2.2.2. . 

:  

  - . 

  - . 

:  

  - . 

  - . 

  - . 

2.2.2.2. . 

 

2.11). 
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2.4. Q . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

 

 

31/12/2009. 

 

 

632 

8 

632 
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–  

02 - VT 

15/2006/QĐ – BTC 

) 

 
   25/12 

   : 632 

   : 156 

ng ): Công ty CP xây dựng Thăng Long 

. 

: Cao Xanh.        

        

1 Automat A1  15 235.000 3.525.000  

2  D4  3 1.352.000 4.056.000  

3  D8  10 70.500 705.000  

    28  8.286.000  

. 

 :……………….. 

 

) 

 

) 

 

) 

 

) 

 

) 

                                                

2.9. . 
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12 năm 2009 

NT Theo CT  

 

  

…..  …….  …….  

22/12/2009 PX21/12  4.000 13.500 54.000.000 

 400 7.300 2.920.000 

25/12/2009 PX 22/12  500 2.500 1.250.000 

27/12/2009 PX 23/12 

compac 

50 47.500 2.375.000 

3x10 100 162.700 16.270.000 

….  …….  ……  

31/12/2009 PX25/12 Automat 15 235.000 3.525.000 

 3 1.352.000 4.056.000 

quang 

10 70.500 705.000 

      

     5,341,092,484 

 

 

 

) 

 

 

) 

 

 

 2.10  
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–  

05 – DN 

15/2006/QĐ – BTC 

) 

 

632 
 

  

    

 

 
…. 8 9 10 T 11 12  

156  4,498,250,320 5,689,888,179 5,432,622,804 6,372,771,893 5,341,092,484 62,529,608,422 

        

  4,498,250,320 5,689,888,179 5,432,622,804 6,372,771,893 5,341,092,484 62,529,608,422 

  4,498,250,320 5,689,888,179 5,432,622,804 6,372,771,893 5,341,092,484 62,529,608,422 
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, chi p

, ch  

 

điện Nguyên Ngọc bao gồm các khoản chi phí phát sinh trong quá trình thiêu 

thụ hàng hoá như chi phí nhân viên, lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, chi phí vận 

chuyển, bốc vác, lưu kho, giao nhận, điện nước, điện thoại, chi phí bằng tiền 

khác... 

Công ty kinh doanh đảm bảo có lãi, bù đắp chi phí ra khi thực hiện kinh 

doanh, mua văn phòng phẩm, tiếp khách, công tác phí...Đồng thời lập các chứng 

từ chứng minh các khoản đó là có thực, hợp lý để kế toán căn cứ tập hợp chi phí 

bán hàng. 

 :  

- . 

      - hao. 

- . 

 :  

- . 

      - . 

- . 

 . 

2.12)

2.13)

TK 641 2.14), TK 642 2.15)

641 2.16), TK642 2.17). 
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2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:                         

: 

  

. 

GTGT… 

641, 

642 

641, 

642 
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–  

05 – DN 

15/2006/QĐ – BTC 

) 

 
12 năm 2009 

  

STT 

 

 

 

 

 

 

-  –  
TK 

335 
 

Lương 
 TK 334 

KPCĐ 

(2%) 

BHXH 

BHTN 

(16%) 

 

BHYT 

(2%) TK 338 
  

1 -

hàng 

 

41.600.000 

 

 41.600.000 

 

832.000 6.656.000 832.000 8.320.000  49.920.000 

2 -

lý doanh nghiệp 

 

79.600.000 

 

 

255.508.000 

 

335.108.000 

 

1.592.000 12.736.000 1.592.000 15.920.000  351.028.000 

           

 
 121.200.000 255.508.000 376.708.000 2.424.200 19.392.000 2.424.200 23.028.000  400.948.000 

 

 

) 

 

) 

 

2.12  
 



 

 

– QT 1003K  67 

 

Cô  

–  

 

 

 

12 năm 2009 

 

TT 

Tên TSCĐ 

TG SD 

 

TSCĐ 

. 

TK 641 TK 642 

1 Xe ô tôTôyta 

BKS:14L-3351 
60 th  472.080.000 7.868.000  

2 Xe ô tô Tôyta 

Hiace G, 

BKS:14L-6727 

 469.920.000 7.832.000  

3 

ty 
0,04 508.760.400  20.350.416 

      

   1.450.760.400 15.700.000 20.350.416 

      

 

 

 

2.13  hao TSCĐ 



 

 

– QT 1003K  68 

 

 

–   

 

–  
12 năm 2009 

 

 
  

 

 NT 111 334 3382 3383 3384 214 ….. 

…  ….  …  …  ….   

PC 35 
27/12/09 

 
1.570.000 1.570.000     

 

 
 

BPBKH 
31/12/09 

. 
15.700.000      

 

15.700.000 
 

BPBTL 
31/12/09 

 

41.600.000 

 
 

41.600.000 

 
     

BPBTL 
31/12/09 

theo lương 
8.320.000   832.000 6.656.000 832.000   

   74.899.121 5.254.000 41.600.000 832.000 6.656.000 832.000 15.700.000  

 

 

)  

 

) 

2.14 641 – Ch  
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–   

 –  

12 năm 2009 

 

 
  

 

 NT 111 334 3382 3383 3384 214 ….. 

…  ….  …  …  ….   

PC 48 27/12/09 
 

2.585.800 2.585.800       

BPBKH 31/12/09 
. 

20.350.416      20.350.416  

BPBTL 31/12/09 
Lương nhân 

viên 

 

335.108.000 

 

 

 

335.108.000 

 

     

BPBTL 31/12/09 
theo lương 

15.920.000   1.592.000 12.736.000 1.592.000   

   485.849.397  

 

335.108.000 

 

1.592.000 12.736.000 1.592.000   

 

 

)  

 

) 

 

2. 642 –  
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–  

05 – DN 

15/2006/QĐ – BTC 

) 

641 
 

  

   

 

 
…. 8 9 10 11 12  

111  20.254.000 25.245.500 14.548.900 17.152.620 5.254.000 325.120.152 

112  22.524.214 11.578.250 13.584.710 5.689.658 1.365.700 100.210.070 

331     11.200.000 25.589.416 7.258.000 20.369.845 3.075.421 289.948.000 

214     15.700.000 15.700.000 15.700.000 15.700.000 15.700.000 188.400.000 

334  38.780.900 43.980.000 45.150.000 41.600.000 41.600.000 499.200.000 

            338  7.756.180 8.796.000 9.030.000 8.320.000 8.320.000 99.840.000 

        

  116.216.294 130.889.166 105.271.610 108.832.123 74.899.121 1.502.718.222 

  116.216.294 130.889.166 105.271.610 108.832.123 74.899.121 1.502.718.222 

        

        

        

 

 

641 
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–  

05 – DN 

15/2006/QĐ – BTC 

) 

642 
 

  

   

 

 
…. 8 9 10 11 12  

111  15.353.807 14.352.201 7.849.279 14.681.423 23.177.909 168.050.546 

112  12.985.410 7.758.694 12.589.256 8.245.200 35.892.241 110.201.504 

331    15.100.210 10.145.002 55.400.831 133.850.008 

214  20.350.416 20.350.416 20.350.416 20.350.416 20.350.416 244.204.992 

334  72.580.000 78.250.000 76.250.000 72.144.800 335.108.000 1.021.080.000 

            338  14.516.000 15.650.000 15.250.000 14.428.960 15.920.000 142.201.025 

        

  135.785.633 136.361.311 147.389.161 139.995.801 485.849.397 1.819.588.075 

  135.785.633 136.361.311 147.389.161 139.995.801 485.849.397 1.819.588.075 

        

        

        

 

642 
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2.2.3.2. . 

: 

- . 

- . 

 : 

- – . 



2.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

635 

635 

 



 

 

– QT 1003K  73 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    : HN 143 

       : 14245 

    30/12/2009   : 23243 

 

. 

: 

: 133454665769. 

: 5.323.600 

. 

. 
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635 –  

 

 
  

 

SH NT 111 112 335 

….  ….  ….   

BN 30/12 

ĐTPT. 

5.323.600  5.323.600 

 

BN 31/12 

Vietcombank 

2.584.632  2.584.632 

 

     14.308.385 61.354.423 

 

2.19 635 
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–  

05 – DN 

(Ba 15/2006/QĐ – BTC 

) 

 

635 
 

  

   

 

 
…. 8 9 10 11 12  

111       31.411.224 

112  1.049.365 8.149.091 7.886.196  14.308.385 47.694.572 

142       47.952.841 

335  117.000.000 108.300.000 107.400.000 95.929.679 61.345.423 1.411.727.503 

        

        

  118.049.365 116.449.091 115.286.196 95.929.679 75.662.808 1.538.786.140 

  118.049.365 116.449.091 115.286.196 95.929.679 75.662.808 1.538.786.140 

        

        

        

 

 

635 
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 : 

TK 8211 – Chi ph . 

– . 

 : 

10. 

821, 334. 

 : 

25%. 

 

TNDN 
= 

 
x 

NDN 
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–  

04a 10 – DN 

15/2006/QĐ – BTC 

) 

 

10 – TK 3334 
12 năm 2009 

 

STT  
S     

  111  821    

1   198.290.994   66.168.423 66.168.423  264.4594.17 

          

          

          

   198.290.994   66.168.423 66.168.423  264.4594.17 

 

 

 

 

 

 

 

10 – TK 3334 
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–  

05 – DN 

15/2006/QĐ – BTC 

) 

 

I TK 821 
 

  

   

 

 
…. 8 9 10 11 12  

3334  77.255.123 127.821.817 180.094.340 44.364.917 66.168.423 715.225.128 

        

        

        

        

ng SPS        

  77.255.123 127.821.817 180.094.340 44.364.917 66.168.423 715.225.128 

  77.255.123 127.821.817 180.094.340 44.364.917 66.168.423 715.225.128 

        

        

        

 

 

821 
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. 

 

. 

911. 

. 

  

2.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

911 

8 

911, 421 
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BẢNG TỔNG HỢP TK 911 

Tháng 12 năm 2009 

STT Diễn giải 
TK đối 

ứng 

Số tiền 

Nợ Có 

1 Kết chuyển doanh thu bán 

hàng 

511  6.276.258.845 

2 Kết chuyên thu nhập khác 711   

3 Kết chuyển doanh thu hoạt 

động tài chính 

515  1.932.575 

4 Kết chuyển chi phí bán hàng 641 74.899.121  

5 Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

642 485.849.397  

6 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632 5.341.092.484  

7 Kết chuyển chi phí tài chính 635 75.662.808  

8  811 36.013.918  

9 Kết chuyển thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

821 66.168.423  

10 Lợi nhuận chưa phân phối 421 198.505.269  

 

 

) 

 

) 

 

911
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–  

04a8 – DN 

15/2006/QĐ – BTC 

) 

8 

12 năm 2009 

 

 

 

 

 

156 131 511 641 642 632 515 635 811 821 

111   

 

914.602.113 

 

1.577.104.598        

112   
1.544.323.215 

 
3.784.152.540    1.932.575    

131    915.001.707        

632  5.341.092.484          

911     74.899.121 485.849.397 5.341.092.484  75.662.808 36.013.918 66.168.423 

            

 

 5.341.092.484 

 

2.458.925.328 
 

6.276.258.845 74.899.121 485.849.397 5.341.092.484 1.932.575 75.662.808 36.013.918 66.168.423 

 
 

)  

 

) 
 

8 
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–  

05 – DN 

15/2006/QĐ – BTC 

) 

911 
 

  

   

 

 
…. 8 9 10 11 12  

421  231.765.370 383.465.451 540.283.021 133.094.370 198.505.269 3.158.661.241 

632  4.498.250.320 5.689.888.179 5.432.622.804 6.372.771.893 5.341.092.484 62.529.608.422 

641  38.494.848 87.661.824 53.472.432 12.832.727 74.899.121 1.502.718.222 

642  101.647.499 97.796.064 292.910.566 101.534.423 485.849.397 1.819.588.075 

635  118.049.365 116.449.091 115.286.196 95.929.679 75.662.808 1.538.786.140 

811      53.527.816 36.013.918 91.736.632 

821  77.255.123 127.821.817 180.094.340 44.364.917 66.168.423 715.225.128 

        

  5.065.462.525 6.505.032.426 6.614.669.359 6.814.055.825 6.278.191.420 71.356.323.860 

  5.065.462.525 6.505.032.426 6.614.669.359 6.814.055.825 6.278.191.420 71.356.323.860 

        

        

        

 

911 
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–  

05 – DN 

15/2006/QĐ – BTC 

) 

421 
 

  

 
2.164.734.985 

 

 

 
…. 8 ng 9 10 11 12  

111       3.912.000 

112       496.885.000 

131       660.048.361 

431.1       29.451.177 

431.2       68.719.414 

414       451.288.740 

415       60.818.729 

        

       1.771.123.421 

 … 231.765.370 383.465.451 540.283.021 133.094.370 198.505.269 3.158.661.241 

        

        

  2.296.924.694 2.680.390.145 3.220.673.166 3.353.767.536 3.552.272.805 3.552.272.805 

   

421 
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. 

3.1. Nhận xét chung 

 Trong giai đoạn cả đât nước chuyển mình từ nền kinh tế tập trung quan liêu 

bao cấp sang cơ chế thị trường dưới sự quản lý điều tiết của Nhà nước, mọi 

doanh nghiệp đều phải chịu những ảnh hưởng của quy luật kinh tế mới. Để tồn 

tại các doanh nghiệp phải nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho phù hợp 

thì mới ổn định và phát triển được. 

 Công ty cổ phần thiết bị điện Nguyên Ngọc hoạt động chủ yếu trong lĩnh 

vực cung cấp vật tư, vật liệu điện và thiết bị xây dựng, các địa bàn của Công ty 

nằm trên địa bàn thành phố Hạ Long và thị xã Cẩm Phả. Đây là một vùng thị 

trường có tiềm năng lớn tạo nhiều cơ hội kinh doanh cho Công ty. Mặt khác, các 

cửa hàng của Công ty đều nằm trên các vùng trọng yếu nên sức mua cũng rất 

lớn. Công ty luôn duy trì các bạn hàng truyền thống, đồng thời cũng luôn tìm 

kiếm các bạn hàng mới, mạng lưới tiêu thụ ổn định, khách hàng ngày một đông. 

 Tuy tuổi đời còn trẻ, trải qua 5 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, 

trong quá trình hoạt động còn gặp nhiều khó khăn. Song với một đội ngũ cán bộ 

công nhân viên trẻ trung, năng động, công ty đã gặt hái được không ít thành 

công. Một trong những thành công phải kể đến đó là công ty đã xây dựng được 

một quy trình quản lý gọn nhẹ, hiệu quả, các bộ phận chức năng được tổ chức 

chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng không có sự chồng chéo, năng lực của các 

cán bộ quản lý luôn được trau dồi phát triển. Chính yếu tố này đã tạo nên động 

lực phát triển kinh tế cho toàn công ty. Các ban ngành trong Công ty luôn có 

được sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ từ phía ban lãnh đạo nên hoạt động kinh 

doanh luôn được đảm báo, công tác hạch toán các yếu tố các yếu tố của quá 

trình sản xuất kinh doanh có hiệu quả và tiết kiệm. Do vậy Công ty đã giảm 

được chi phí giúp cho hệ thống khách hàng của Công ty ngày càng đa dạng, thị 
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trường được mở rộng dẫn đến doanh thu hàng năm tăng cao, đời sống anh chị 

em cán bộ được cải thiện. 

  Bên cạnh đó, lãnh đạo công ty cổ phần thiết bị điện Nguyên Ngọc vẫn 

luôn xem xét, nhìn nhận lại toàn bộ các hoạt động của Công ty, nhận ra những 

mặt yếu kém những mặt yếu kém chưa phù hợp với cơ chế mới nên đã đề ra 

nhiều giải pháp có hiệu quả nhằm khác phục khó khăn, hòa mình vào nhịp sống 

của nền kinh tế thị trường. bản thân Công ty đã tìm ra ngồn vốn để sản xuất kinh 

doanh và tự tìm thị trường tiêu thụ. Nhờ vậy trong những năm gần đây, Công ty 

đã đạt được một số thành công nhất định trong hoạt động kinh doanh. Sở dĩ 

công ty cổ phần thiết bị điện Nguyên Ngọc luôn đứng vững và phát triển trong 

nền kinh tế mới là do trong công tác quản lý và trong công tác kế toán nói chung 

công ty đã và đang không ngừng củng cố và tự hoàn thiện. 

3.1.1. Ƣu điểm 

 - Tổ chức bộ máy quản lý nói chung và bộ phận kế toán nói riêng: kế toán 

là một bộ phận cấu thành lên hệ thống kế toán tài chính của công ty và là một bộ 

phận quan trọng quyết định sự thành bại trong kinh doanh. Sớm nhận thấy điều 

đó công ty đã không ngừng hoàn thiện và nâng cao bộ máy kế toán để đáp ứng 

nhu cầu của công ty với một đội ngũ kế toán giỏi, tinh thông nghiệp vụ, có tinh 

thần trách nhiệm với công việc. 

 - Về chứng từ kế toán: Công ty đã xây dựng được trình tự luân chuyển 

chứng từ một cách hợp lý, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình 

cũng như hình thức sổ kế toán mà công ty áp dụng.  Chứng từ sử dụng theo 

đúng mẫu của bộ tài chính ban hành và được lưu trữ bảo quản cẩn thận.  

 - Về hệ thống chứng từ của công ty: hệ thống chứng từ của công ty 

được lưu trữ bảo mật một cách khoa học đảm bảo cho việc tìm kiếm truy cập 

thông tin khi cần thiết. Hàng tháng, hàng quý, các chứng từ gốc được tập hợp 

theo từng nhóm, chủng loại khác nhau. Chứng từ thuộc 3 năm tài chính liên tiếp 



 

 

– QT 1003K  86 

 

thì được lưu giữ trong các file tài liệu riêng biệt sẵn sang cho việc thanh tra, 

kiểm toán tài chính từ phía cấp trên. 

 - Về bộ máy kế toán của công ty đã đi vào nề nếp, được tổ chức 

tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty. 

 - Việc hạch toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh: việc kế toán doanh thu cơ bản là đúng nguyên tắc, chế độ hiện hành. 

Doanh thu được phản ánh đầy đủ, phương pháp tính giá xuất kho theo phương 

pháp nhập trước xuất trước. Việc hạch toán kê khai thuế GTGT khá chặt chẽ. 

Công ty thực hiện tính đúng, tính đủ số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước. 

 - Việc lưu trữ chứng từ, lựa chọn, phân loại chứng từ được tổ chức, 

sắp xếp hợp lý, đầy đủ theo quy định của chế độ kế toán. Công ty căn cứ vào 

tình hình thực tế để phân loại: chứng từ quỹ (phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị 

tạm ứng, đề nghị thanh toán, bảng kê thu tiền), chứng từ ngân hàng (giấy uỷ 

nhiệm chi, báo có ngân hàng, sổ phụ ngân hàng), chứng từ kho (phiếu nhập kho, 

xuất kho) và các chứng từ khác. 

 - Về tổ chức sổ kế toán: sổ sách kế toán được làm trên excel nhưng 

cuối kỳ được in ra giấy theo đúng yêu cầu của Nhà nước và Bộ tài chính. Việc 

xử lý các thông tin hoàn toàn phù hợp với trình độ năng lực và điều kiện trang 

thiết bị cũng như yêu cầu quản lý của Công ty. 

3.1.2. Nhƣợc điểm 

 Bên cạnh những ưu điểm trên, công tác hạch toán doanh thu, chi 

phí và xác định kế quả kinh doanh của công ty cổ phần thiết bị điện Nguyên 

Ngọc vẫn còn một số hạn chế cần hoàn thiện. 

 - Về việc luân chuyển chứng từ: chứng từ kế toán rất q

, 

không đảm bảo đúng thời hạn quy định. Hơn nữa, việc tập hợp, luân chuyển 

chứng từ do không có quy định cụ thể về thời gian nộp chứng từ của các của 
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hàng nên tình trạng chứng từ bị chậm chễ dẫn đến nhiều khi gây quá tải công 

việc vì chứng từ về cùng lúc. 

 - Trích lập các khoản dự phòng: khách hàng của Công ty là những 

khách hàng thường xuyên mua hàng nhiều lần nhưng thanh toán lại chậm, nợ 

nhiều dẫn đến tình trạng tồn đọng vốn, tuy nhiên Công ty chưa tiến hành trích 

lập các khoản dự phòng cho khách hàng khó đòi và hàng hoá tồn kho nên không 

lường trước  được rủi ro trong kinh doanh. Điều này sẽ gây đột biến chi phí kinh 

doanh, phản ánh sai lệch kết quả kinh doanh, sai nguyên tắc thận trọng trong kế 

toán. 

 - Chính sách ưu đãi trong tiêu thụ hàng hoá: trong quá trình tiêu 

thụ, chiến lược kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó sẽ tạo ra sức hấp 

dẫn rất lớn lôi cuốn khách hàng. Chính vì vậy, việc không áp dụng những ưu đãi 

về chiết khấu thanh toán cho những khách hàng thanh toán sớm hơn so với thời 

gian ghi trên hợp đồng và chiết khấu thương mại cho những khách hàng mua với 

số lượng lớn sẽ làm giảm số lượng khách hàng không nhỏ trong tiêu thụ hàng 

hoá trong Công ty làm giảm doanh thu. 

3.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị điện Nguyên Ngọc. 

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 

 Mặc dù công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh của Công ty được tổ chức khá khoa học và hiệu quả nhưng với mong 

muốn công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh ngày càng được hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của quản lý 

trong nền kinh tế thị trường. 

 Đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu và 

xác định kết quả kinh doanh là khâu cuối cùng kết thúc quá trình kinh doanh của 

doanh nghiệp nên đóng vai trò quan trọng. Thực tế công tác kế toán ở nước ta 

còn thụ động chỉ dừng ở mức độ ghi chép, cung cấp thông tin mà chưa có sự tác 

động tích cực. Xác định đúng doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh 
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doanh  của Công ty sẽ cho biết doanh nghiệp đó hoạt động ra sao, có hiệu quả 

hay không. Đồng thời là cơ sở để các cán bộ lãnh đạo điều chỉnh hoạt động sản 

xuất kinh doanh tăng doanh thu hạ chi phí, mặt khác xác định được mục tiêu 

chiến lược phát triển, phương hướng hoạt động của Công ty trong tương lai. Do 

vậy, hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh có một ý nghĩa hết sức quan trọng. 

3.2.2. Mục tiêu và quan điểm hoàn thiện 

 

. 

 

. 

 

, hi

. 

 

. 

 Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh là phần việc cơ bản nhất bởi vì nó quyết định đến chất lượng toàn bộ 

công tác kế toán trong doanh nghiệp vì vậy cần thường xuyên kiểm tra các chỉ 

tiêu mua bán hàng hoá, chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng, chi phí quản 

lý doanh nghiệp, phản ánh tình hình biến động của vốn hàng hoá một cách đầy 
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đủ cũng như tổ chức sổ kế toán chi tiết, tổng hợp khoa học để theo dõi, xác định 

đúng doanh thu, kết quả, ứng dụng phương pháp hạch toán là công cụ hiện đại 

trong quản lý. Đồng thời hoàn thiện việc lập kiểm tra và lưu chuyển chứng từ kế 

toán là cơ sở tổ chức đúng đắn kế toán ban đầu của cả quá trình tiêu thụ hàng 

hoá và kết quả tiêu thụ hàng hoá. 

 Cần tăng cường hơn nữa vai trò công tác hạch toán quản lý sản xuất 

kinh doanh biệt lập, tăng cường vai trò công tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng 

hoá phục vụ cung cấp thông tin và làm cơ sở để ra quyết định quản lý kinh 

doanh đúng đắn. 

 Để phát huy vai trò chủ đạo không để thị trường đột biến thì công 

tác tài chính kế toán phải vừa là công cụ thúc đẩy hoạt động kinh doanh vừa 

phải là người giám sát và nâng cao tính hiệu quả kinh tế cân đối của kế hoạch 

kinh doanh mặt hàng. Để làm tốt việc này thì kế toán phải tham gia từ khâu đầu 

đến khâu cuối, làm chức năng tham mưu về giá mua, giá bán chênh lệch, giúp 

Giám đốc chỉ đạo các đơn vị trong Công ty kinh doanh chuyên sau theo ngành, 

nhóm hàng nhằm phát huy thế mạnh từng đơn vị chiếm lĩnh thị trường kinh 

doanh. Trên cơ sở thực hiện việc tiết kiệm chi phí lưu thông, hạch toán trung 

thực kết quả giám sát kế hoạch tài chính, tiêu thụ, đồng thời tham gia vào các 

khâu nghiên cứu nhu cầu thị trường, quản lý vốn có hiệu quả tránh những sơ hở 

không để các đơn vị khác chiếm dụng vốn. 

3.2.3. Một số nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thiện công tác kế toán 

Trong cơ chế thị truờng, công tác kế toán ngày càng thể hiện vai trò quan 

trọng trong việc quản lý nền kinh té nói chung và trong mỗi doanh nghiệp nói 

riêng. Vì vậy vấn đề hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định 

kết quả bán hàng là sự cần thiết khách quan và cần phải dựa vào một số nguyên 

tăc sau: 

- Nguyên tắc thống nhất 

+ Đảm bảo sự thống nhất từ trung ương tới cơ sở. 
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+ Đảm bảo sự thống nhất giữa các chỉ tiêu mà kế toán phản ánh. 

+ Đảm bảo sự thống nhất về hệ thống chứng từ, tài khoản sổ sách kế toán 

và phương pháp hạch toán. 

- Thực hiện đúng chế độ nhà nước ban hành. 

- Tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ, khoa học phù hợp với đặc điểm tính 

chất kinh doanh của doanh nghiệp. Đơn vị phải có đội ngũ nhân viên kế toán 

hiểu biết nghiệp vụ kế toán. Đặc biệt chú ý đến công tác trang bị phương tiến kỹ 

thuật, áp dụng kế toán máy trong thu thập xử lý các nghiệp vụ kinh tế. 

- Tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế, áp dụng phù hợp với tình hình thực 

tế của doanh nghiệp. 

- Đảm bảo cung cấp thông tin chính xác kịp thời, đầy đủ về mọi mặt của 

hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo 

quá trình kinh doanh. 

3.2.4. 

Nguyên Ng . 

 

.  

 Thứ nhất: Về việc luân chuyển chứng từ 

Thao tác trong quá trình luân chuyển chứng từ tại Công ty từ các của hàng 

về đến phòng kế toán chậm chễ gây nhiều khó khăn làm dồn ứ công việc vào 

cuối tháng hoặc đầu tháng sau gây ảnh hưởng không tốt cho công tác kế toán và 

khiến nhân viên phải vất vả trong công việc. Vì vậy công ty cần có nhiều biện 

pháp quy định về ngày luân chuyển chứng từ trong tháng để việc tập hợp chứng 
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từ được thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời. Chẳng hạn có thể quy định đến 

ngày nhất định các phòng ban, cửa hàng phải tập hợp chứng từ và gửi toàn bộ 

chứng từ phát sinh trong tháng về phòng kế toán để kế toán xử lý các chứng từ 

đó vào máy tính một cách cập nhật nhất. 

Thứ hai: Về việc trích lập các khoản dự phòng 

Công ty phải theo dõi và thu hồi nợ đúng hạn, có những biện pháp tích cực 

đòi nợ nhưng vẫn chú ý giữ gìn mối quan hệ với khách hàng. Công ty nên tiến 

hành trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi để tránh những rủi ro trong 

kinh doanh khi khách hàng không có khả năng thanh toán. Dự phòng phải khó 

đòi đuợc phản ánh vào tài khoản 139. Mức trích lập theo quy định của chế độ kế 

toán hiện hành như sau: 

+ Đối với những tài khoản nợ được xác định là khó đòi dưới 01 năm mức 

trích lập là 30%.  

+ Đối với các khoản nợ khó đòi từ 1 đến 2 năm mức trích lập là 50%. 

+ Đối với các khoản nợ khó đòi từ 2 đến 3 năm mức trích lập là 70%. 

100%. 

Theo quy định hiện hành thì các khoản phải thu khó đòi phải cso bằng 

chứng chủ yếu sau: 

+ Số tiền phải thu theo dõi được cho từng đối tượng, theo từng nội dung, 

từng khoản nợ, trong đó ghi rõ số nợ phai thu khó đòi. 

+ Phải có chứng từ gố, giấy xác nhận của khách nợ về số tiền còn đọng 

chưa bao gồm: hợp đồng kinh tế, khuế ước vay nợ. 

Căn cứ để được ghi nhận là một khoản nợ phải thu khó đòi là: 

+ Nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, các khuế 

ước vay nợ, bản cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ, công ty đã đòi nhiều lần 

nhưng vẫn chưa được. 

+ Nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào 

tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể mất tích bỏ trốn.  
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Cuối kỳ kế toán công ty căn cứ vào các khoản nợ phải thu được xác định là 

chắc chắn không thu được, kế toán tiến hàng tính toán và trình lập dự phòng 

phải thu khó đòi. 
 

Sơ đồ 3.1: Kế toán dự phòng phải thu khó đòi. 

  

       111,138                   139                         642                                 004 

  (3)                            (1)                                      Ghi tăng         Ghi giảm  

                                                              khoản nợ        khoản nợ 

                                                                           phải thu khó   phải thu khó 

                                      (2)                                 đòi đã xử lý   đòi đã xử lý 

                                                    

(1) Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần phải trích lập năm nay lớn hơn 

số dự phòng đã trích lập ở cuối niên độ trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch 

dự phòng cần phải trích lập thêm. 

(2) nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần phải trích lập năm nay nhỏ hơn 

số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập ở cuối niên độ trước chưa sử dụng hết 

thì số chênh lệch được hoàn nhâp, ghi giảm chi phí. 

(3) Các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định thực sự là không đòi 

được, được phép xoá nợ (việc xoá nợ phải theo đúng chế độ hiện hành). Căn cứ 

vào quyết định xoá nợ về khoản phải thu ghi: 

 Nợ TK 139 – Dự phòng phải thu khó đòi (nếu đã lập dự phòng). 

              Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (nếu chưa lập dự phòng). 

   Có TK 131 – Phải thu khách hàng. 

 Đồng thời ghi đơn vào bên Nợ TK 004 (nợ khó đòi đã xử lý) để 

theo dõi thu hồi khi khách hàng có điều kiện trả nợ. 

Đối với các khoản phải thu khó đòi đã được xử lý xoá nợ sau đó thu hồi 

được kế toán ghi: 

  Nợ TK 111,112 

   Có TK 711 – Thu nhập khác. 
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Đồng thời ghi đơn vào bên Có TK 004 (nợ khó đòi đã xử lý).    

Thứ ba: Về chính sách ƣu đãi trong tiêu thụ hàng hoá:  

Như đã trình bày rõ tác dụng của các chính sách ưu đãi trong tiêu thụ 

hàng hoá, thành phẩm. để thu hút được nhiều khách hàng mới mà vẫn giữ được 

khách hàng lớn lâu năm, để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, công ty nên có chính 

sách khuyến khích người mua hàng với khối lượng lớn bằng cách áp dụng chính 

sách chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán. 

Chiết khấu thương mại : là khoản tiền mà doanh nghiệp đã giảm trừ cho 

người mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã 

ghi trên hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán hoặc các cam kết mua bán hàng 

hoá. 

Công ty có thể áp dụng chiết khấu thưong mại trong một số trường hợp sau : 

- Đối với khách hàng thường xuyên kí kết hợp đồng có giá trị lớn với 

công ty, công ty có thể giảm giá trị hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm nào đó trên 

tổng giá trị hợp đồng. 

- Đối với khách hàng lần đầu có mối quan hệ mua bán với công ty nhưng 

mua hàng với khối lượng lớn, công ty có thể áp dụng tỷ lệ chiết khấu cao hơn 

nhằm khuyến khích khách hàng có mối quan hệ thường xuyên hơn và thu hút 

các khách hàng có mối quan hệ mua bán với mình, tạo lợi thế cạnh tranh với 

doanh nghiệp khác kinh doanh cung một mặt hàng. 

Để hạch toán chiết khấu thương mại công ty sử dụng tài khoản 521 – chiết 

khấu thương mại. khi hoạch toán phải đảm bảo : chỉ hạch toán vào tài khoản này 

những khoản chiết khấu thương mại mà người mua được hưởng. 

Trong trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được mức chiết 

khấu thì khoản chiết khấu này được ghi trực tiếp giảm trừ vào giá bán trên hoá 

đơn lần cuối.  

Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu 

thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá ( đã trừ chiết khấu 

thương mại ) thì khoản tiền chiết khấu này không được hạch toán vào TK 521. 



 

 

– QT 1003K  94 

 

Phương pháp hạch toán như sau : 

Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, kế toán ghi  

Nợ TK 521 - Chiết khấu thương mại (số tiền đã trừ thuế GTGT 

phải nộp) 

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp. 

Có TK 111, 112 – thanh toán ngay. 

Có TK 131 – phải thu của khách hàng. 

ương mại đã chấp nhận cho 

người mua sang tài khoản 511 để xác định doanh thu thuần. 

Nợ TK 511 – doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Có TK 521 – chiết khấu thương mại. 

Chiết khấu thanh toán là số tiền giảm trừ cho người mua do người mua 

thanh toán tiền hàng trước thời hạn quy định trong hợp đồng hoặc trong cam kết. 

Số tiền chiết khấu này được hạch toán vào TK 635 – chi phí hoạt động tài chính. 

Phương pháp kế toán TK 532 “ giảm giá hàng bán ” 

Khi phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán, kế toán phản ánh : 

Nợ TK 532 – số tiền giảm giá cho hàng bán. 

Nợ TK 3331 – thuế GTGT phải nộp theo số tiền giảm giá. 

Có TK 111,112,131 – tổng số tiền trả lại hoặc giảm nợ khách hàng 

Cuối kỳ hạch toán kết chuyển giảm giá hàng bán để điều chỉnh giảm 

doanh thu: 

Nợ TK 511 – giảm giá hàng bán. 

Có TK 532 – kết chuyển giảm giá hàng bán. 

Với các biện pháp khuyến mại này có thể công ty không thể giữ được các 

khách hàng truyền thống mà còn tăng được khối lượng khách hàng mới trong 

tương lai vì có sự ưu đãi của công ty trong việc bán hàng và thanh toan, giúp 

thúc đẩy quá trình tiêu thụ, tăng thêm năng lực cạnh tranh trên thị trường. 
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Việc mở thêm các tài khoản này góp phần hoàn thiện đầy đủ, cụ thể hơn 

nữa hệ thống tài khoản kế toán cho công ty, đáp ứng yêu cầu của hạch toán kế 

toán tiêu thụ. 

Thứ 4: Về việc lập báo cáo tài chính: 

Hiện nay, Công ty có lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng 

tháng và thông báo tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của Công 

ty trong tháng đó và báo cáo quản trị gửi lên ban lãnh đạo Công ty để kịp thời 

theo dõi đánh giá và có những biện pháp hữu hiệu nhất có thể tăng doanh thu 

trong thời gian tiếp theo. Đây là một việc làm tốt Công ty cần pháp huy. Tuy 

nhiên, hai báo cáo là báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính 

Công ty không lập thường xuyên, có khi không lập. Vì vậy, ban giám đốc cần 

xem xét đôn đốc quản lý nhân viên để công việc được thực hiện. Hơn nữa việc 

lập đầy đủ hai báo cáo tài chính này cũng rất cần thiết, giúp nhà quản lý nắm rõ 

hơn về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty nói chung, tình hình lưu 

chuyển vốn, sự vận động của tài sản… từ đó đưa ra những quyết định tài chính 

đúng đắn để phát triển Công ty. 
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